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Mẫu số 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

  

 

1. Thông tin chung 
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương 
- Năm sinh: 03/04/1965 
- Giới tính: Nam 
- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ, năm 1998, Đại 

học Quốc gia bách khoa Toulouse, Pháp 
- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Giáo sư 2013 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Thuỷ sản/Nuôi trồng Thuỷ sản 
- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch 

Hội đồng trường, trường Đại học Cần Thơ. Đại biểu quốc hội Khoá XII, XIV và XV. 
- Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ tịch Hội đồng trường và Bí Thư Đảng uỷ;  
- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần Thơ liên tục từ năm 2005 đến nay 
(từ 2018 là Chủ tịch). 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): Phó 
chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thuỷ sản nhiệm kỳ 2014-2018 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 
Thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi 
– Thú y – Thuỷ sản nhiệm kỳ 2018-2023 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 
2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 02 sách chuyên khảo; 02 sách tham khảo và 01 giáo trình. 
b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, 
chỉ số trích dẫn). 

1) Nguyễn Thanh Phương (Chủ biên), 2022. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Hiện 
trạng và định hướng phát triển. NXB Đại học Cần Thơ. QĐXB: 100/QĐ-NXBĐHCT, ngày 
24.10.2022. 380 trang. 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 
a) Tổng số đã công bố: 136 bài tạp chí trong nước; 128 bài tạp chí quốc tế, 11 chương sách. 
b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ 
số trích dẫn - nếu có): 

- Tạp chí trong nước: 24 bài (từ 2020-nay) 
1. Như, P.N., Hang, T.T.P., Huong, D.T.T, Phuong, N.T., Hang, B.T.B, Kestemont, P., Anh, 

V.T. and Ha, N.T.K., 2024. Effects of Psidium guajava and Phyllanthus amarus extracts 
on digestive enzyme activity and growth of Pangasianodon hypophthalmus fingerlings 
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under high-temperature stress. CTU Journal of Innovation and Sustainable Development. 
Vol. 16, No. 1 (2024): 139-149. DOI: 10.22144/ctujoisd.2024.273 

2. Loan, Đ.T., Hiền, L.T., Thiết, N.C. Linh, N.K., Đức, T.V. và Phương, N.T. (2023). Nghiên 
cứu đặc điểm sinh sản và phát triển ấu trùng tôm sông (Macrobrachium nipponense, de 
Haan, 1849) nuôi trong môi trường nước bioflocs. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông 
nghiệp Việt Nam. 18(01), 118-128.   

3. Yên, D. T., Hải, Đ. M., Hiếu, Đ. Q., Tâm, B. M., Liêm, P. T., Hằng, B. T. B., Hương, Đ. 
T. T., Kestemont, P., Farnir, F., & Phương, N. T. (2022). Phát triển dòng cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) chịu mặn thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa 
học Trường Đại học Cần Thơ, 58(SDMD), 79-90. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.194 

4. Pham, N. N., Bui, T. B. H., Nguyen, T. P., Kestemont, P. and Do, T. T. H. (2022). Effects 
of guava (Psidium guajava L.) and bhumi amla (Phyllanthus amarus Chum et Thonn) 
extracts on haematological parameters and oxidative stress of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings exposed to high-temperature stress. Can Tho 
University Journal of Science, 14(3), 78-91. https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.045 

5. Hùng, H. P., Tín, N. T., & Phương, N. T. (2022). Thành phần loài cá vùng ven biển Sóc 
Trăng - Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 214-222. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.081 

6. Dang, T. H. O., Truong, Q. P., & Nguyen, T. P. (2022). Antibacterial resistance of Vibrio 
parahaemolyticus isolated from shrimp farms located in east coastal region of the Mekong 
Delta, Vietnam. Can Tho University Journal of Science, 14(2), 1-7. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.018 

7. Dang, T. H. O., Truong, Q. P., & Nguyen, T. P. (2022). Disease incidence in shrimp farms 
located in east coastal region of the Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Journal 
of Science, 14(2), 37-45. https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.019. 

8. Thịnh, P. V., Linh, H. T. N., Huong, Đ. T. T. và Phuong, N. T. (2022). Ảnh hưởng của 
CO2 và nitrit cao trong môi trường lên khả năng điều hòa acid và base của lươn đồng 
(Monopterus albus, 1793). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 58, Số 2B 
(2022): 282-291. DOI:10.22144/ctu.jvn.2022.057. 

9. Hương, Đ. T. T., Hà, N. T. K., Em, N.T. và Phương, N. T. (2022). Ảnh hưởng của nhiệt độ 
kết hợp độ mặn lên sinh lý, tăng trưởng và men tiêu hóa của cá lóc (channa striata) giai 
đoạn cá bột lên cá giống. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, 6(2): 2950-2960. 

10. Son VN, Hai DM, Quynh ND, Nghia LV, Truc PTT, Anh NQ, Huong DTT, Lebel B, Lebel 
L and Phuong NT, 2021. Climate change-related risk adaptation in striped catfish, tilapia, 
and shrimp farming systems in the Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Journal of 
Science. Vol. 13, No. 1: 24-38. DOI: 10.22144/ctu.jen.2021.004 

11. Nguyen Thi Kim Ha, Nguyen Tinh Em, Nguyen Minh Ngoc, Yasuaki Takagi, Nguyen 
Thanh Phuong, Do Thi Thanh Huong, 2021. Effects of salinity on growth performance, 
survival rate, digestive enzyme activities and physiological parameters of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) at larval stage. Can Tho University Journal of Science. 
Vol. 13 (sepcial issue on Aquaculture and Fisheries: 1-9 

12. Do Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Kim Ha, Nguyen Tinh Em, Nguyen Minh Ngoc, 
Yasuaki Takagi and Nguyen Thanh Phuong, 2021. Effects of temperature on growth 
performance, survival rate, digestive enzyme activities and physiological parameters of 
striped snakehead (Channa striata) at fry stage. Can Tho University Journal of Science. 
Vol. 13 (sepcial issue on Aquaculture and Fisheries: 10-20 

https://doi.org/10.22144/ctujoisd.2024.273
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.194
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.045
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.081
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.018
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13. Nguyen Thanh Phuong, Nguyen Tinh Em, Nguyen Thi Kim Ha, Le Quoc Viet and Do 
Thi Thanh Huong, 2021.  Effects of different temperatures on the growth and survival of 
mud crab (Scylla paramamosain) larvae. Can Tho University Journal of Science Vol. 13, 
No. 3 (2021): 9-16. 

14. Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thanh Đăng, Nguyễn Tính Em, Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn 
Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính enzyme tiêu hóa, tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản) (1): 1-10. 

15. Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tính Em, Toyoji 
Kaneko và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên chỉ tiêu sinh lý, 
tăng trưởng và hoạt tính enzyme tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn cá bột lên cá hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: 
Thủy sản) (2): 1-11. 

16. Đỗ Thị Thanh Hương, Tăng Minh Kỳ, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Tính Em, Takagi 
Yasuaki và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của độ mặn lên chỉ tiêu sinh lý, 
tăng trưởng và hoạt tính men tiêu hóa của cá lóc (Channa striata) giai đoạn cá bột lên cá 
hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56 (Số chuyên đề: Thủy sản) (1): 11-
19. 

17. Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhịp bổ sung inulin 
vào thức ăn lên đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa 
học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 100-109. 

18. Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của chất chiết từ lá cây 
hoàn ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk) lên tăng trưởng và đáp ứng miễn 
dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 
56(3B): 101-111. 

19. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Mỹ Duyên và 
Nguyễn Thanh Phương, 2020. Hiện trạng nhiễm ký sinh trùng ở cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giai đoạn ương giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 
167-175. 

20. Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Phân tích các yếu 
tố ảnh hưởng của các mô hình liên kết trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở 
Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3D): 
204-212. 

21. Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Phân tích hiệu quả 
sản xuất của các cơ sở nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) đạt tiêu chuẩn chứng 
nhận ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 
56(3B): 112-120. 

22. Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh Phương 
và Vũ Ngọc Út (2020). Biến động mật độ Bacillus, Lactobacillus và Vibrio trong bùn ở 
tuyến sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 
177-186. 

- Tạp chí Quốc tế: 39 bài (từ 2019-nay) 
1. Vo, S.N., Cu, T.T.L., Chau, T.T., Nguyen, L.T., Tang, T.T., Au, H.V., Khoa T.N.D., 

Nguyen, Q.D., Ho, V.V., Trinh, T.Q., Phan, T.B., Norden, W., & Nguyen, P.T.*, 2024. 
Capture-based hatchery of black tiger shrimp (Penaeus monodon) in Vietnam: An analysis 
of resource utilisation and challenges. Front. Mar. Sci. 11:1434255. doi: 
10.3389/fmars.2024.1434255 (WoS, Q1) 
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2. Loan, P.P., & Phuong, T. N., 2025. Effects of Dietary Protein and Lipid Levels on 
Growth, Feed Utilization, and Body Composition of Tire Track Eel (Mastacembelus 
favus) Fingerlings. Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh. Vol.77(1):48-58. 
doi:10.46989/001c.128999 

3. Son, V.N., Hai, D.M., Quynh, N.D., Hieu, H.D., Hien, H.V., Yen, D.T., Huong, D.T.T., Ha, 
N.T.K., Farnir, F., Kestemont, P., Nicolas Antoine-Moussiaux, N. and Phuong, N.T. 
(2024). Striped catfish farming in different salinity conditions in the Mekong Delta, 
Vietnam: A comparison of management and economic efficiencies. Aquaculture 
International  (2024). https://doi.org/10.1007/s10499-023-01376-1 (ISI/SCIE, Q2) 

4. Nhu, T. Q., Hang, B. T. B., Huong, D. T. T., Scippo, M.-L., Phuong, N. T., Quetin-Leclercq, 
J., & Kestemont, P. (2023). Psidium guajava L.- dichloromethane and ethyl acetate fractions 
ameliorate striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) status via immune response, 
inflammatory, and apoptosis pathways. Fish & Shellfish Immunology, 138, 108851. 
https://doi.org/10.1016/j.fsi.2023.108851 (ISI/SCIE, Q1) 

5. Phuong N. T., Ha N. T. K., Huong D. T. T. (2023). Growth and feed intake of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings reared in different salinities. AACL Bioflux 
16(1):496-507 (Scopus, Q3) 

6. Nhu, T. Q., Bich, T. N., Duy, D. T., Hang, B. T. B., Hang, N. T. T., Ngu, N. T., & Phuong, 
N. T. (2023). Effects of hydrogen peroxidase-inactivated vaccine against Streptococcus 
agalactiae infection in red tilapia (Oreochromis sp.) via different routes of administration. 
Veterinary Integrative Sciences. 2024; 22(1): 41 - 54. 

7. Dang Quang Hieu, Bui Thi Bich Hang, Jep Lokesh, Mutien‑Marie Garigliany, Do Thi Thanh 
Huong, Duong Thuy Yen, Pham Thanh Liem, Bui Minh Tam, Dao Minh Hai, Vo Nam Son, 
Nguyen Thanh Phuong, Frédéric Farnir and Patrick Kestemont (2022). Salinity 
significantly affects intestinal microbiota and gene expression in striped catfish juveniles. 
Applied Microbiology and Biotechnology. https://doi.org/10.1007/s00253-022-11895-1. 
(ISI/SCIE, Q1) 

8. Ha N. T. K., Thang L. H., Em N. T., Giang T. T., Phuong N. T., Huong D. T. T., 2022 
Effects of acidic sulfate water on growth, survival, and digestive enzyme activities of striped 
catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings. AACL Bioflux 15(2):819-829. 
(Scopus, Q3) 

9. Hai, D. M., Yen, D. T., Liem, P. T., Tam, B. M., Huong, D. T. T.; Hang, B. T. B.; Hieu, D. 
Q., Garigliany, M.-M., Coppieters, W., Kestemont, P., Phuong, N. T., Farnir, F. A. (2022). 
High-Quality Genome Assembly of Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Based 
on Highly Accurate Long-Read HiFi Sequencing Data. Genes, 13, 923. 
https://doi.org/10.3390/genes13050923 ((ISI/SCIE, Q2) 

10. Hai, D. M., Yen, D. T., Liem, P. T., Tam, B. M., Son, V. N., Huong, D. T. T., Hang, B. T. 
B., Tran, N. T. N., Hieu, D. Q., Kestemont, P., Phuong, N. T. and Farnir, F. A. (2022). 
Selective breeding of saline-tolerant striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) for 
sustainable catfish farming in climate-vulnerable Mekong Delta, Vietnam. Aquaculture 
Reports, 25, 101263. (SCIE, Q2) 

11. Hang B. T. B., Balami S., Phuong N. T., 2022. Effect of Lactobacillus plantarum on growth 
performance, immune responses, and disease resistance of striped catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus). AACL Bioflux 15(1):174-187. (Scopus, Q3)  

12. Nhu P. N., Hang B. T. B., Phuong N. T., Kestemont P., Huong D. T. T., 2022. Effects of 
plant extracts on selected hematological parameters, digestive enzymes, and growth 
performance of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) fingerlings. 
AACL Bioflux 15(4):1790-1806. (Scopus, Q3) 

https://doi.org/10.1007/s10499-023-01376-1
https://doi.org/10.1007/s00253-022-11895-1
https://doi.org/10.3390/genes13050923
https://www.sciencedirect.com/journal/aquaculture-reports
https://www.sciencedirect.com/journal/aquaculture-reports
https://www.sciencedirect.com/journal/aquaculture-reports/vol/25/suppl/C
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13. Phan P. L., Le T. T. H., Tran K. H., Nguyen T. P., 2022. Can the combination of bio-floc 
technology and probiotic application improve feed utilization and production of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus)? AACL Bioflux 15(1):424-435. (Scopus, Q3) 

14. Trang Cong Nguyen, Hoa Van Au, Giang Trung Tran, Phuong Thanh Nguyen and Ut Ngoc 
Vu, 2022. Phytoplankton community composition variation under natural and prolonged 
saline intrusion simulations. Int. J. Lim., 58, 1. (ISI/SCIE, Q1). 

15. Dang Quang Hieu, Bui Thi Bich Hang, Do Thi Thanh Huong, Najlae El Kertaoui, Frédéric 
Farnir, Nguyen Thanh Phuong and Patrick Kestemont, 2021. Salinity affects growth 
performance, physiology, immune responses, and temperature resistance in striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) during its early life stages. Fish Physiol Biochem. 
https://doi.org/10.1007/s10695-021-01021-9. (ISI/SCIE, Q2). 

16. Ha, N.T.K., Thuy, L.T.N., Em, N.T., Phuong, N.T., Huong, D.T.T., 2021. Effects of salinity 
on selected reproductive physiological parameters of striped snakehead fish Channa striata. 
AACL Bioflux 14(6):3157-3169. (Scopus, Q3) 

17. Hoa, T.T.T., Boerlage, A.S., Duyen, T.T.M., Thuy, D.T.M., Hang, N.T.T., Humphry, R.W., 
Phuong, N.T., 2021. Nursing stages of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in 
Vietnam: Pathogens, diseases, and husbandry practices. Aquaculture. Vol. 533, 736114 
(ISI/SCIE, Q1) 

18. Huong, D.T.T., Tram, C.H.T., Ha, N.T.K., Gam, L.T.H., Atsushi, I. and Phuong, N.T. 
(2021). Effects of carbon dioxide (CO2) at different temperatures on physiological 
parameters and growth in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) juveniles. 
Aquaculture. Vol. 534, 736279. (ISI/SCIE, Q1) 

19. Louis Lebel, Khin Maung Soe, Nguyen Thanh Phuong, Hap Navy, Phouvin Phousavanh, 
Tuantong Jutagate, Phimphakan Lebel, Liwa Pardthaisong, Michael Akester & Boripat 
Lebel (2021). Impacts of the COVID-19 pandemic response on aquaculture farmers in five 
countries in the Mekong Region, Aquaculture Economics & Management, DOI: 
10.1080/13657305.2021.1946205 

20. Louis Lebel, Tuantong Jutagate, Nguyen Thanh Phuong, Michael Joseph Akester, 
Amornrat Rangsiwiwat, Phimphakan Lebel, Phouvin Phousavanh, Hap Navy, Khin Maung 
Soe & Boripat Lebel (2021). Climate risk management practices of fish and shrimp farmers 
in the Mekong Region, Aquaculture Economics & Management, DOI: 
10.1080/13657305.2021.1917727 (ISI/SCIE, Q1) 

21. Moreau J., Haputhantri S.S.K., Laleye., P., Ouattara, A. and Phuong, N.T. (2021). Trophic 
Relationships and Structure of Brackish Water and Coastal Ecosystems: Possible Common 
Trends between African and Asian Waterbodies. J. Indian Soc. Coastal Agric. Res. 39(2): 
55-65 (2021) https://doi.org/10.54894/JISCAR.39.2.2021.110702  

22. Morgan, R., Tunnah, T., Tuong, D.D., Hjelmstedt, P., Nhu, P.N., Stiller, K.T., Phuong, 
N.T., Huong, D.T.T., Bayley, M., Wang, T., Milsom, W.K. (2021). Striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) use air‐breathing and aquatic surface respiration when 
exposed to severe aquatic hypercarbia. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological 
and Integrative Physiology. DOI: 10.1002/jez.2453 (ISI/SCIE, Q1) 

23. Nguyen Le Anh Dao, Tran Minh Phu, Caroline Douny, Joëlle Quetin-Leclercq, Bui Thi Buu 
Hue, Le Thi Bach, Truong Quynh Nhu, Bui Thi Bich Hang, Do Thi Thanh Huong, Nguyen 
Thanh Phuong, Patrick Kestemont & Marie-Louise Scippo (2021): Effects of Phyllanthus 
amarus and Euphorbiahirta Dip Treatments on the Protection of Striped Catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) Fillets against Spoilage during Ice Storage, Journal of 
Aquatic Food Product Technology, DOI: 10.1080/10498850.2021.1987606. (ISI/SCIE, Q3). 

https://doi.org/10.1007/s10695-021-01021-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848620327009#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848620327009#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848620327009#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486/533/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848620339855#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486/534/supp/C
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.2453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.2453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.2453
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24. Phuong, N.T., Ha. N.T.K., Em, N.T., Huong, D.T.T. (2021). Effects of different 
temperatures on the growth, survival and digestive enzyme activities of mud crab Scylla 
paramamosain at juvenile stage. AACL Bioflux 14(5):2741-2750. (Scopus, Q3) 

25. Truong Quoc Phu, Bui Thi Bich Hang, Dang Diem Tuong, Vila‑Gispert Anna, Toyoji 
Kaneko, Nguyen Thanh Phuong, Do Thi Thanh Huong (2021). Effects of size and nitrite 
exposure on respiration, oxygen partitioning, and growth of obligate air‑breathing fish 
Channa striata. Fisheries Science. https://doi.org/10.1007/s12562-021-01562-1 (ISI/SCIE, 
Q3). 

26. Win A. M., Nguyen T. K. H., Nguyen T. E., Do T. T. H., Nguyen T. P. (2021). Effects of 
combined temperature and salinity on growth and digestive enzymes of mud crab (Scylla 
paramamosain) from larvae to juvenile. AACL Bioflux 14(5):2672-2687. (Scopus, Q3) 

27. Dao NTA, Phu TM, Douny C, Joëlle Q-L, Hue BTB, Bach LT, Nhu TQ, Hang BTB, Huong 
DTT, Phuong NT, Kestemont P. and Scippo, ML (2020). Screening and comparative study 
of in vitro antioxidant and antimicrobial activities of ethanolic extracts of selected 
Vietnamese plants. International Journal of Food Properties, 23(1):481-496 (ISI/SCIE, Q1, 
IF2018-2019: 0,82) 

28. Gam LTH, Huong DTT, Tuong DD, Phuong NT, Jensen FB, Wang T and Bayley M (2020). 
Effects of temperature on acid–base regulation, gill ventilation and air breathing in the clown 
knifefish, Chitala ornata. J Exp Biol. 223 (4): jeb216481. (ISI/SCIE, Q1, IF2018-2019: 3,017) 

29. Goodrich HR, Bayley M, Birgersson L, Davison WG, Johannsson OE,  Kim AB, Phuong 
LM, Tinh TH, Phuong NT, Huong DTT and Wood CM (2020). Understanding the 
gastrointestinal physiology and responses to feeding in air breathing Anabantiform fishes. J 
Fish Biol., 1-18 (ISI/SCIE, Q2; IF2018-2019: 2,038) 

30. Huong DTT, Lek S, Ut VN and Phuong NT (2020). Effects of nitrite at different 
temperatures on physiological parameters and growth in clown knifefish (Chitala ornata, 
Gray 1831. Aquaculture, 521:735060 (ISI/SCIE, Q1, IF2018-2019: 3,022) 

31. Lebel L, Lebel P, Soe KM, Phuong NT, Navy H, Phousavanh P, Jutagate T, Akester M and 
Lebel B (2020). Aquaculture farmers’ perceptions of climate-related risks in the Mekong 
Region. Regional Environmental Change. Vol. 20: 95 (ISI/SCIE, Q2) 

32. Nhu TQ, Dam NP, Hang BTB, Bach LT, Huong DTT, Hue BTB, Leclercq JQ, Kestemont 
P (2020). Immunomodulatory potential of extracts, fractions and pure compounds 
from Phyllanthus amarus and Psidium guajava on striped catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) head kidney leukocytes. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 104: 289-303 
(ISI/SCIE, Q1) 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 02 cấp Nhà nước; 11 cấp Bộ và tương 
đương; và 17 đề tài hợp tác quốc tế. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, 
trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng 
Năm 
hoàn 
thành 

Đề tài cấp 
(Cơ sở, bộ 
ngành, 
trường) 

Trách 
nhiệm 
tham gia 
trong đề tài 

1.  Thích ứng và đổi mới sáng tạo của nghề 
nuôi thủy sản vùng Mekong (Aquadapt-

2017- 
2020 

Hợp tác Quốc 
tế Chủ nhiệm 

https://doi.org/10.1007/s12562-021-01562-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464819307740#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464819307740#!
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Goodrich%2C+Harriet+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bayley%2C+Mark
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Birgersson%2C+Lina
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Davison%2C+William+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johannsson%2C+Ora+E
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848619316126#!
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-020-01688-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-020-01688-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-020-01688-5
https://link.springer.com/journal/10113
https://www.sciencedirect.com/author/7003343134/joelle-quetin-leclercq
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464820303788#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464820303788#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10504648
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10504648/104/supp/C
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Mekong) 
2.  Ứng dụng và nghiên cứu hoàn thiện một số 

giải pháp kỹ thuật trong tổ chức sản xuất 
giống và nuôi thương phẩm cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  
vùng Tây Nam Bộ 

2017-2020 Đề tài cấp 
quốc gia Chủ nhiệm 

3.  Phát triển các hoạt chất sinh học tự nhiên từ 
thực vật cho nghề nuôi thủy sản thân thiện 
với môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long, 
Việt Nam (Dự án AquaBioActive) 

06/2015-
05/2020 

Hợp tác quốc 
tế (ARES-
CCD) 

Chủ nhiệm; 
đã hoàn 
thành 

4.  Hướng đến sự bền vững trong sản xuất giống 
cá tra: Tiếp cận theo phương pháp chọn lọc 
(Dự án Pangagen) 

07/2017-
06/2022 

Hợp tác quốc 
tế (ARES-
CCD) 

Chủ nhiệm; 
đã hoàn 
thành 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác:  
- Tổng số có: 01 sáng chế; 03 giải pháp hữu ích, 2 giải pháp hữu ích/sáng chế đang chờ công nhận 
- Tổng số có: 00 tác phẩm nghệ thuật 
- Tổng số có: 00 thành tích huấn luyện, thi đấu 
b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan 
cấp): 01 

1) Bằng độc quyền giải pháp hữu ích về Hệ thống nuôi cá tra tuần hoàn và phương pháp ương 
cá tra giai đoạn từ hương lên giống sử dụng hệ thống này. Số 3665, QĐ 94927/QĐ-SHTT ‘IP’ ngày 
08/08/2013. Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ. 

2) Bằng độc quyền giải pháp hữu ích về Qui trình nuôi vỗ, sinh sản cá tra bố mẹ. Số 3449, QĐ 
96546/QĐ-SHTT ‘IP’ ngày 10/11/2013. Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ. 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 18 NCS đã hướng dẫn chính/đồng hướng dẫn (7 trong nước và 11 ngoải nước) 
b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành 
công, vai trò hướng dẫn): 

1) Nguyễn Lê Anh Đào. Use of Vietnamese plant extracts in striped catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) farming and processing to improve the shelf life of fish fillets. 2022. Trường 
Đại học Ligie (Bỉ). Đồng hướng dẫn (co-promotor). 

3. Các thông tin khác 
3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách 

chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 
thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

a) Sách và giáo trình 
Sách 
1. Nguyễn Thanh Phương (Chủ biên), 2022. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Hiện 

trạng và Định hướng phát triển. NXB Đại học Cần Thơ. QĐXB: 100/QĐ-NXBĐHCT, ngày 
24.10.2022. 380 trang. 
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2. Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan và Phạm Thanh Liêm (Chủ biên), 2020. Kỹ thuật 
nuôi cá tra (pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất. 
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 

3. Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bich Hằng và Bùi Minh Tâm (Chủ biên), 2020. Kỹ thuật 
sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến. Nhà xuất bản Đại 
học Cần Thơ. 

4. Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên), 2016. Nuôi cá tra 
Pangasianodon hypophthalmus ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức 
trong phát triển bền vững. NXB Đại học Cần Thơ. Quyét định xuát bản só: 14/QĐ-NXB 
ĐHCT, cấp ngày 08.03.2016. ISBN: 978-604-919-652-2. Nộp lưu chiểu quý 1 năm 2016. 

5. Võ Nam Sơn và Nguyễn Thanh Phương, 2016. Thống kê đa biến ứng dụng trong nuôi 
trồng thuỷ sản. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Quyết định xuất bản số 61/QĐ-XB-ĐHCT 
ngày 29.04.2016. In xong và nộp lưu chiểu Quý 2/2016 

6. Võ Nam Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thanh Phương và Đỗ Thị Thanh Hương, 2015. Thống 
kê ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.Quyết định xuất bản 
số 49/QĐ-XB-ĐHCT ngày 14.05.2015. Nộp lưu chiểu Quý 2/2015 

7. Tran, D.D., K. Shibukawa, P.T. Nguyen, H.P. Ha, L.X. Tran, H.V. Mai and K. Utsugi, 2013. 
Mô tả định loại cá đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Fishes of the Mekong Delta, Viet 
Nam. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 174 trang. 

8. Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2009. Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon). NXB Nông Nghiệp TP HCM, 2009. Đăng ký kế hoạch xuất bản: 86-
2009/CXB/148-02/NN, CXB cấp ngày 02/02/2009. Nộp lưu chiểu Quí II, 2009. 203 trang. 

9. Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Marcy Wider, 2003. 
Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). NXB 
Nông Nghiệp TP HCM, 2003. Giấy chấp nhận đề tài xuất bản số 121/XB-QLXB – CXB cấp 
ngày 28/01/2003. Nộp lưu chiểu Quí IV, 2003 

Giáo trình: 
1. Nguyễn Thanh Phương, Võ Nam Sơn & Trần Thanh Điện (2025). Giáo trình Phương 

pháp nghiên cứu khoa học và Truyền Thông. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Quyết định 
xuất bản số: 22/QĐ-NXBĐHCT, cấp ngày 05.3.2025. ISBN: 978-604-965-097-0. 

2. Nguyễn Thanh Phương (Chủ biên), Võ Nam Sơn, Nguyễn Đỗ Quỳnh và Hà Phước Hùng 
(2024). Giáo trình ngư nghiệp đại cương. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-
4984-45-2. 

3. Nguyễn Thanh Phương (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, 
Dương Nhựt Long, 2014. Giáo trình Nuôi trồng Thủy sản. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 
2014. Giấy phép xuất bản 922-2014/CXB/1-13/NXB ĐHCT. ISBN 978-604-919-223-4, 
Nộp lưu chuyển tháng 6/2014. 188 trang.  

4. Trần Ngọc Hải (Chủ biên), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình Kỹ 
thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. Nhà Xuất Bản Đại Học Cần Thơ, 2017. Số xác nhận 
đăng ký xuất bản: 157-2017/CXBIPH/30-03/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-833-5. Nộp 
lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 211 trang. 

5. Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình 
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển. Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ, 2017. Số xác 
nhận đăng ký xuất bản: 3366-2017/CXBIPH/1-105/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-937-
0. Nộp lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 139 trang. 

6. Trần Ngọc Hải (Chủ biên), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình Kỹ 
thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. Nhà Xuất Bản Đại Học Cần Thơ, 2017. Số xác nhận 
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đăng ký xuất bản: 157-2017/CXBIPH/30-03/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-833-5. Nộp 
lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 211 trang. 

7. Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình 
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển. Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ, 2017. Số xác 
nhận đăng ký xuất bản: 3366-2017/CXBIPH/1-105/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-919-937-
0. Nộp lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 139 trang. 

8. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phương và Lê Thanh Hùng (2004). Tiếng Anh chuyên 
ngành Nuôi trồng Thuỷ sản. Giấy phép xuất bản 79/GPXB.VHTT.99 do Sở Văn hóa và 
Thông tin tỉnh Cần Thơ cấp ngày 13/08/1999. 

9.  b)   Chương sách (book chapter): 11 chapters 
1. Bayley, M., Damsgaard, C., Cong, N.N., Phuong, N.T. and Huong, D.T.T. (2020).  

Aquaculture of air-breathing fishes. Fish Physiology, Vol. 38, Pages 315-353.  
2. Nguyen, T.P. 2013. On-farm feed management practices for striped catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus) in Mekong River Delta, Viet Nam. In: M.R. Hasan and M.B. New, eds. 
On-farm feeding and feed management in aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture 
Technical Paper No. 583. Rome, FAO. pp. 241–267. 

3. Phuong, N.T., B.M. Tam, N.A. Tuan and S. De Sila (2013). Developments in hatchery 
technology for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). In: G. Allan and G. Burnell 
(eds). Advances in aquaculture hatchery technology. Woodhead Publishing Limited, pp: 
498-518. 

4. Davy, F.B., Soto, D., Bhat, V., Umesh, N.R., Yucel-Gier, G., Hough, C.A.M., Derun,  Y., 
Infante, R., Ingram, B., Phuong, N.T., Wilkinson, S. & De Silva, S.S. (2012). Investing in 
knowledge, communications, and training/extension for responsible aquaculture. In: R.P. 
Subasinghe, J.R. Arthur, D.M. Bartley, S.S. De Silva, M. Halwart, N. Hishamunda, C.V. 
Mohan & P. Sorgeloos (eds). Farming the Waters for People and Food. Proceedings of the 
Global Conference on Aquaculture 2010, Phuket, Thailand. 22–25 September 2010. pp. 
569–625. FAO, Rome and NACA, Bangkok. 

5. Phuong, NT and D.T.H. Oanh (2009). Striped Catfish Aquaculture in Vietnam: A Decade 
of Unprecedented Development. In: Sena S. De Silva and F. Brian Davy (eds). Success 
Stories in Asian Aquaculture. Springer, pp: 133-150.  

6. Phuong, N.T., Sinh, L.X., Thinh, N.Q., Chau, H.H., Anh, C.T. and Hau, N.M. (2007). 
Economics of aquaculture feeding practices: Viet Nam. In: M.R. Hasan (ed.). Economics 
of aquaculture feeding practices in selected Asian countries. FAO Fisheries Technical 
Paper. No. 505. Rome, FAO. 2007. pp. 183–205. 

7. Marcy N Wilder, N.T. Phuong, T.N. Hai, T.T.T. Hien, T.V. Bui, D.T.T. Huong, V.N. Son, 
Yoshinori Morooka, Yutaka Fukuda (2007). Development, dissemination and evaluation of 
freshwater prawn seed production and culture technology in the Mekong Delta region of 
Vietnam. In: Yamada R. and S Yamasaki (Eds), Development of Technologies and 
Sustainable Farming Systems in the Mekong Delta of Vietnam. JIRCAS Working Report 
No. 55, ISSN 1341-710X. pp. 47-56 

8. Oanh D.T.H., N.T. Phuong (2005). Prevalence of White Spot Syndrome Virus (WSSV) 
and Monodon Baculovirus (MBV) infection in Penaeus monodon postlarvee in Vietnam. 
In: P. Walker, R. Lester and M.G. Bondad-Reantaso (eds). Diseases in Asian Aquaculture 
V, pp. 395-404. Fish Health Section, Asian Fisheries Society, Manila.  

9. Hoa, T.T., R A. Hodgson, D.T. Oanh, N. T Phuong, N. J Preston, and P.K. Walker. 2005. 
Genotypic variations in tandem repeat DNA segments between ribonucleotide reductase 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546509820300054#!
http://scholar.google.com/scholar?cluster=14214843416971828584&hl=en&oi=scholarr
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15465098
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